
Nam Nữ

1 Bùi Ngọc Hảo 02/12/1991
Trường Tây, Hòa Thành, 

Tây Ninh
Dược sĩ ĐH Dân số viên Trạm Y tế xã Trường Tây

TTYT TX 

Hoà Thành

Tốt nghiệp trung cấp dân số - y 

tế; trung cấp khác thì phải có 

chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn 

viên chức dân số hoặc tương 

đương

Không dủ 

điều kiện

2 Võ Tuyết Nhi 31/08/1998
Trường Tây, Hòa 

Thành, Tây Ninh
Y sĩ đa khoa Dân số viên Trạm Y tế xã Trường Tây

TTYT TX 

Hoà Thành

Tốt nghiệp trung cấp dân số - y 

tế; trung cấp khác thì phải có 

chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn 

viên chức dân số hoặc tương 

đương

Không dủ 

điều kiện

3
Nguyễn Thị 

Kim 
Tho 09/02/1992

Trường Thiện, Trường 

Hòa, HT, Tây Ninh
Y sĩ YHCT Y sĩ Trạm Y tế xã Trường Hòa

TTYT TX 

Hoà Thành
Tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ 

Không dủ 

điều kiện

4 Nguyễn Thị Cúc 10/06/1992
Tân Hưng, Tân Châu, 

Tây Ninh
Y sĩ Y sĩ 

Khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng

TTYT TX 

Trảng Bàng

Tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ  

YHCT hoặc Y sĩ định 

hướng Y học cổ truyền

Không dủ 

điều kiện

5 Võ Thị Yến 02/02/1978
An Nhơn Tây, Củ Chi 

TPHCM 
Y sĩ YHCT  Y sĩ Trạm Y tế phường An Hòa

TTYT TX 

Trảng Bàng
Tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ 

Không dủ 

điều kiện

6
Phạm Nguyễn 

Thùy
Duyên 10/01/1990

 Lộc Hưng, Trảng 

Bàng Tây Ninh
Kinh Tế Luật Dân số viên Trạm Y tế phường An Hòa

TTYT TX 

Trảng Bàng

Tốt nghiệp trung cấp dân số - y 

tế; trung cấp khác thì phải có 

chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn 

viên chức dân số hoặc tương 

đương

Không dủ 

điều kiện

7 Nguyễn Thị Thu 05/04/1986
Hiệp Thạnh, Gò Dầu, 

Tây Ninh

Điều dưỡng đa 

khoa
Điều dưỡng Trạm Y tế xã Phước Trạch

TTYT 

huyện Gò 

Dầu

Tốt nghiệp Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Không dủ 

điều kiện

8
Nguyễn Thị 

Thùy
Dương 20/12/1998

Tân Phú, Tân Châu, 

Tây Ninh
Dược sĩ Dân số viên Phòng Dân số

TTYT 

huyện Châu 

Thành

Tốt nghiệp Trung cấp ngành dân 

số - y tế; tốt nghiệp trung cấp 

khác phải có chứng chỉ đào tạo 

đạt chuẩn viên chức dân số hoặc 

tương đương

Không dủ 

điều kiện

9 Đào Tuấn Vũ 11/02/1998
Thạnh Tây, Tân Biên 

Tây Ninh
Cao đẳng Dược 

Văn thư lưu 

trữ 

Phòng Tổ chức Hành 

chính

TTYT  

huyện Tân 

Biên

Tốt nghiệp trung cấp văn 

thư lưu trữ trở lên

Không dủ 

điều kiện

10 Võ Y Phụng 17/08/1994
Xã Trà Vong, Huyện 

Tân Biên, Tây ninh
Dược Dân số viên Phòng Dân số

TTYT  

huyện Tân 

Biên

Tốt nghiệp Trung cấp ngành dân 

số - y tế;  trung cấp khác phải có 

chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn 

viên chức dân số hoặc tương 

đương

Không dủ 

điều kiện

Đon vi

Đối 

tượng 

ưu tiên

Kết quảĐiều kiện
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11 Lại Thị Hương Nguyên 12/03/1999
Thạnh Tây, Tân Biên 

Tây Ninh
Cao đẳng Dược Dân số viên Trạm Y tế xã ThạnhTây

TTYT  

huyện Tân 

Biên

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên 

ngành Dân số- Y tế hoặc Trung 

cấp ngành khác có Chứng chỉ 

Dân số viên

Không dủ 

điều kiện

12 Nguyễn Từ Đa Khoa 02/06/2001
Hòa Hiệp, Tân Biên 

Tây Ninh

Cử nhân thục 

hành điều dưởng
Y sĩ Trạm Y tế xã Hòa Hiệp

TTYT  

huyện Tân 

Biên

Tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ
Không dủ 

điều kiện

13 Lê Thị Ngọc Hà 14/03/1999
Tân Phong, Tân Biên 

Tây Ninh
Điều dưỡng Dân số viên Trạm Y tế xã Tân Bình

TTYT  

huyện Tân 

Biên

Tốt nghiệp Trung cấp  Dân số- 

Y tế hoặc Trung cấp ngành khác 

có Chứng chỉ Dân số viên

Không dủ 

điều kiện

14 Trương Thị Lệ Huyền 12/09/1996
Thị trấn, Bến Cầu, Tây 

Ninh
Y sĩ đa khoa Y sĩ YHCT Trạm Y tế xã Long Giang

TTYT 

huyện Bến 

Cầu

Tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ 

Y học cổ truyền

Không dủ 

điều kiện

15 Phạm Thị Hồng Phượng

06/09/1991

Phường Long Hoa, Thị 

xã Hòa Thành, Tây 

Ninh

Điều dưỡng TC Trạm Y tế Trường Hòa

TTYT Thị 

xã Hòa 

Thành

Không có vị trí tuyển Điều 

dưỡng

Không dủ 

điều kiện

16 Trần Thị Thùy Trang
11/01/1999

Xã Bình Minh, TP Tây 

Ninh, Tây Ninh
CN Điều dưỡng

Nộp hồ sơ Bệnh viện đa 

khoa

Không dủ 

điều kiện

17 Lương Minh Trí

18/06/1993

Phường Hiệp Ninh, 

Tp Tây Ninh, Tây 

Ninh

Cao đẳng Dược

Khoa KSBT & 

HIV/AIDS-CDC-

TTYTTP

TTYT Tp 

Tây Ninh
Không có vị trí tuyển Cao 

đẳng Dược

Không dủ 

điều kiện
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